
Showroom: 845 Quốc Lộ 1A, P. Thạnh Xuân, Q12, TP.HCM

Tel: (028) 3716 3988  -  (028) 3595 0599

CÔNG TY CỔ PHẦN VT-TM-XD-CN ĐỨC LONG

Website: www.duclongauto.com

Xưởng SX: Lô C3-1, Cụm CN Nhị Xuân, H. Hóc Môn, TP.HCM

MODEL HINO FC9JETA HINO FG8JJ7A

Kích thước &
trọng lượng

Kích thước toàn bộ (mm) 6.450 x 2.300 x 2.850 7.500 x 2.500 x 3.200

Kích thước bồn chứa (mm) 3.150 x 1.350 x 1.350 4.000 x 1.440 x 1.440

Tải trọng (kg) 4.000 5.815

Trọng lượng bản thân (kg) 6.205 9.990

Trọng lượng toàn bộ (kg) 10.400 16.000

Phần chuyên 
dùng

Thể tích chứa nước (m³) 1,1 1,5

Thể tích chứa bùn (m³) 3,0 4,5

Bơm hút chân không Xuất xứ Ý, mới 100%

Bơm nước cao áp Xuất xứ Ý, mới 100%

Đầu phun phá bùn Nhập khẩu đồng bộ từ Ý, mới 100%

Tang cuốn ống Nhập khẩu đồng bộ từ Ý, mới 100%

Van sơ cấp, van thứ cấp, bầu 
lọc khí, van đảo chiều...

Nhập khẩu đồng bộ từ Ý, mới 100%

Hệ thống thủy lực Nhập khẩu, mới 100%

Vật liệu chế tạo Thép hợp kim cường độ cao, nhập khẩu từ Đức

Sơn Epoxy 2 thành phần chất lượng cao

(*) Thông số chỉ mang tính tham khảo, nhà sản xuất có thể thay đổi 
mà không cần thông báo trước.

Súng phun nước áp lực cao,
 xuất xứ Ý, mới 100% 

THÔNG SỐ KỸ THUẬTTHÔNG SỐ KỸ THUẬTTHÔNG SỐ KỸ THUẬTTHÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL HINO FC9JETA HINO FG8JJ7A HINO FM8JN7A

Kích thước &
trọng lượng

Kích thước toàn bộ (mm) 6.015 x 2.275 x 2.880 7.500 x 2.500 x 3.200 8.450 x 2.500 x 3.400

Kích thước bồn chứa (mm) 3.160 x 1.400 x 1.400 4.000 x 1.440 x 1.440 5.100 x 1.600 x 1.600

Tải trọng (kg) 4.620 6.600 9.500

Trọng lượng bản thân (kg) 5.585 9.205 14.305

Trọng lượng toàn bộ (kg) 10.400 16.000 24.000

Phần chuyên 
dùng

Thể tích chứa bùn (m³) 4,5 6 9,5

Bơm hút chân không Xuất xứ Ý, mới 100%

Van sơ cấp, van thứ cấp, bầu 
lọc khí, van đảo chiều...

Nhập khẩu đồng bộ từ Ý, mới 100%

Hệ thống thủy lực Nhập khẩu, mới 100%

Vật liệu chế tạo Thép hợp kim cường độ cao, nhập khẩu từ Đức

Sơn Epoxy 2 thành phần chất lượng cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬTTHÔNG SỐ KỸ THUẬTTHÔNG SỐ KỸ THUẬTTHÔNG SỐ KỸ THUẬT

(*) Thông số chỉ mang tính tham khảo, nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bảng điều khiển 
thiết kế gọn gàng, 

tiện dụng

Tang cuốn ống nhập 
khẩu đồng bộ từ Ý, 

mới 100%

Đầu phá bùn, xuất xứ Ý, 
mới 100%

Bơm chân không xuất xứ Ý, 
mới 100%

Bơm nước cao áp xuất xứ Ý, 
mới 100%

Điều khiển đóng, mở van bằng khí nén

Bảng điều khiển thiết kế 
gọn gàng, tiện dụng

Đóng mở van hút, van xả bằng khí nénBơm hút chân không nhập 
khẩu từ Ý, mới 100%


